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ĐẶC ĐIỂM
Chống cháy, cách âm tốt. Là sản phẩm ngăn cháy cơ bản với chi phí thấp.
Chịu áp lực gấp 6-12 lần kính thường và gấp 1.5 -3 lần so với kính cường lực.
So với kính lưới thép, thời gian chịu lửa cao hơn, khả năng chịu va đập và an 
toàn cao hơn, mỹ thuật đẹp hơn.
Được coi là kính an toàn, các mảnh vỡ nhỏ, ít gây sát thương. Trong suốt dễ 
quan sát, lấy sáng cho phòng làm việc.
Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, mang lại vẻ đẹp trang nhã, hài hòa với với nội 
thất trong phòng.

Cửa kính chống cháy là dòng cửa hiện đại, được người tiêu dùng ưa thích nhất 
hiện nay.
Thường được sử dụng tại các khách sạn, nhà hàng lớn, công trình chung cư, 
văn phòng cho thuê... bởi tính cần thiết của nó và đảm bảo quy định của nhà 
nước về phòng cháy chữa cháy.

THÔNG TIN CHUNG

Hệ E: Chống cháy không chống nhiệt
Hệ EW: Chống cháy chống một phần nhiệt
Hệ EI: Chống cháy chống nhiệt

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY CHIA LÀM 3 NHÓM CHÍNH
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HỆ E

Cấu tạo từ 2 lớp kính với khí trơ ở giữa.
Thời gian chống cháy: 45’, 60’, 90’, 120’.
Độ dày khung: 1-1.2mm 

HỆ EI

Cấu tạo từ nhiều lớp kính có film và
keo ngăn nhiệt trong suốt
Thời gian chống cháy: 120’, 150’, 180’
Độ dày khung: 1-1.2mm 

HỆ EW

Cấu tạo từ 2 hoặc nhiều lớp kính,
giữa các lớp là film PVB, EVA chịu nhiệt.
Thời gian chống cháy: 60’, 90’, 120’
Độ dày khung: 1-1.2mm 

CHI TIẾT THÔNG SỐ CỬA KÍNH
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Cửa kính chống cháy BasicFires sản xuất theo tiêu chuẩn hiện nay gồm 
- TCVN 7455:2013 kính xây dựng – kính phẳng tôi nhiệt
- TCVN 8648:2011 kính xây dựng – các kiến trúc có lắp kính – phân loại theo khả năng chịu lửa.
- TCVN 9311-1:2012  (ISO 834-1:1999) thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng

MÃ SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY 

CHỦNG LOẠI KÍNH PHÂN LOẠISTT ĐỘ DÀY THỜI GIAN ĐƠN VỊ

01 Kính cường lực chống cháy 8 mm 60 phút 1 m2

02 Kính cường lực chống cháy 10 mm 90 phút 1 m2

03 Kính cường lực chống cháy 12 mm 120 phút 1 m2

04 Kính chống cháy cách nhiệt EI 15 13 mm 15 phút 1 m2

05 Kính chống cháy cách nhiệt EI 30 14 mm 30 phút 1 m2

05 Kính chống cháy cách nhiệt EI 45 16 mm 45 phút 1 m2

06 Kính chống cháy cách nhiệt EI 60 18 mm 60 phút 1 m2

07 Kính chống cháy cách nhiệt EI 70 20 mm 70 phút 1 m2

08 Kính chống cháy cách nhiệt EI 90 30 mm 90 phút 1 m2

09 Kính chống cháy cách nhiệt EI 120 34 mm 120 phút 1 m2
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